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I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI
	1
	Tên đề tài: Xây dựng mô hình nuôi thử nghiệm giống Dúi mốc nhỏ sinh sản và thương phẩm tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

	2
	Thời gian thực hiện: 18 tháng
(Từ tháng 01/2022 đến tháng 6/2023)
	3
	Cấp quản lý:

 Cấp cơ sở

	4
	Kinh phí: 135.822.000 đồng, trong đó:

	Nguồn
	Kinh phí (đồng)

	- Từ ngân sách sự nghiệp khoa học           
	90.000.000

	- Từ nguồn tự có của tổ chức 
	0

	- Từ nguồn khác                       
	45.822.000
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	Lĩnh vực khoa học: Nông, lâm, ngư nghiệp.

	6
	Chủ nhiệm đề tài

	Họ và tên: Đào Trọng Nghĩa
Ngày, tháng, năm sinh: 19/06/1974;   Nam/ Nữ: Nam

Học hàm, học vị/Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chăn nuôi.  

Chức danh khoa học: ................... .  Chức vụ: Trưởng Ban Tư vấn phản biện
Điện thoại: 0983049674
Tổ chức:  0204.3828.981      
Email: trongnghiabg1974@gmail.com
Tên tổ chức đang công tác: Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Giang.

Địa chỉ tổ chức: Tầng 9, tòa nhà B, Trụ sở liên cơ quan, quảng trường 3/2, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Địa chỉ nhà riêng: SN 88, đường Lý Tự Trọng, phường Xương Giang -  TP. Bắc Giang.
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	Thư ký đề tài

	Họ và tên: Nguyễn Hồng Hạnh 

Ngày, tháng, năm sinh: 18/12/1979;   Nam/ Nữ: Nữ
Học hàm, học vị/Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Công nghệ sinh học.  

Chức danh khoa học: .............. .  Chức vụ: Trưởng Ban Khoa học kỹ thuật
Điện thoại: 0915465396
Tổ chức:  0204.3555.936      
Email: honghanh79vn@gmail.com
Tên tổ chức đang công tác: Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Giang.

Địa chỉ tổ chức: Tầng 9, tòa nhà B, Trụ sở liên cơ quan, quảng trường 3/2, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
Địa chỉ nhà riêng: Phường Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. 
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	Tổ chức chủ trì đề tài

	Tên tổ chức chủ trì đề tài: Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Giang
Điện thoại: 0204.3828981
Website: busta.vn.
Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà B, Trụ sở liên cơ quan, quảng trường 3/2, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Trương Quang Hải
Số tài khoản: 3713.0.1062840.00000. Tại kho Bạc nhà nước tỉnh Bắc Giang.
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	Các tổ chức phối hợp thực hiện đề tài

	1. Tổ chức 1: Hội Chăn nuôi – Thú y tỉnh Bắc Giang
Điện thoại: 0986 142 814
Địa chỉ: Số 167, đường Giáp Hải, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Họ và tên thủ trưởng tổ chức:  TS. Lê Văn Dương
2. Tổ chức 2: Hội Nông dân xã Lục Sơn, huyện Lục Nam

Điện thoại: 0886 265 033

Địa chỉ: Thôn Hổ Lao, xã Lục Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.
Họ và tên thủ trưởng tổ chức:  Nguyễn Văn Vinh.
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	Cán bộ thực hiện đề tài

	TT
	Họ và tên, học hàm học vị
	Tổ chức

công tác
	Nội dung công việc chính tham gia
	Thời gian làm việc cho đề tài
(Công)

	1
	Ths. Đào Trọng Nghĩa


	Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Giang.
	Chủ nhiệm đề tài, tổng hợp số liệu, hoàn thiện các sản phẩm của đề tài
	53

	2
	Ths. Nguyễn Hồng Hạnh
	Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Giang.


	Thư ký đề tài, Thành viên chính trực tiếp triển khai và theo dõi các chỉ tiêu của mô hình nuôi Dúi Mốc nhỏ sinh sản và thương phẩm.
	25

	3
	Cn. Phạm Hà Linh
	Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Giang.


	- Thành viên trực tiếp triển khai và theo dõi các chỉ tiêu của mô hình nuôi Dúi Mốc nhỏ sinh sản và thương phẩm;
- Phối hợp tổ chức hội nghị đầu bờ kết hợp với tập huấn kỹ thuật.
	23


   II. MỤC TIÊU, NỘI DUNG KH&CN VÀ PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN
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	Tính cấp thiết của đề tài

	         Đời sống kinh tế - xã hội ngày càng phát triển thì nhu cầu thực phẩm của con người ngày một tăng cao nhất là các loại thực phẩm mới và có chất lượng tốt. Tuy nhiên, bên cạnh việc sản xuất và cung cấp một số lượng lớn sản phẩm quan trọng đáp ứng nhu cầu cho con người, ngành chăn nuôi đã làm phát sinh vấn đề cạnh tranh gay gắt giữa thực phẩm cho người, thức ăn gia súc, gia cầm và nhiên liệu sinh học. Chăn nuôi Dúi là một hướng đi mới giúp tận dụng tối đa các phụ phẩm nông nghiệp tại các địa phương nên ít gây canh tranh về nguồn thức ăn với các loại vật nuôi truyền thống.

Dúi là loài động vật gậm nhấm có tên khoa học là Rhyzomys pruinosus. Chúng phân bố ở nhiều vùng của nước ta và được phân thành 4 loại: Dúi má vàng, Dúi mốc lớn, Dúi mốc nhỏ và Dúi nâu. Dúi có đặc điểm ăn ít, nguồn thức ăn dễ kiếm, rẻ tiền và sẵn có tại các địa phương như: rễ, củ của các loại cây họ tre, nứa, trúc, mía, cỏ voi; củ quả của các loại cây ngũ cốc, sắn, khoai; các loại rau xanh như rau muống, rau cần, cây bụi; có thể bổ sung thêm các loại thức ăn tinh hỗn hợp, thức ăn động vật như côn trùng, ốc, giun đất, thức ăn bổ sung khoáng chất…Dúi dễ nuôi nhưng lại mắn đẻ và đẻ nhiều, mỗi năm một con cái có thể đẻ được từ 3 – 4 lứa, mỗi lứa 2 – 4 con, sau khi đẻ 20 ngày Dúi con đã bắt đầu biết ăn và sau 45 ngày thì tách mẹ để nuôi thương phẩm hoặc nuôi làm giống sinh sản. Dúi có sức đề kháng cao nên ít bị bệnh. Sản phẩm thu được là nguồn thực phẩm sạch và đặc sản, giàu chất đạm và bổ dưỡng nên rất được người tiêu dùng ưa chuộng, giá bán Dúi thương phẩm cao từ 450.000 – 500.000 đồng/kg nên đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người chăn nuôi. 

          Với những đặc điểm trên, mô hình chăn nuôi Dúi sinh sản và thương phẩm đã và đang trở thành một nghề mới có tiềm năng phát triển tốt, nhất là các huyện miền núi nhằm tận dụng tối đa tiềm năng về tài nguyên đất đai rộng lớn, nguồn thức ăn dồi dào và lực lượng lao động sẵn có tại các địa phương. 
         Tại tỉnh Bắc Giang mô hình chăn nuôi Dúi đã được một số hộ dân áp dụng từ những năm 2014, đến nay đã có trên 10 hộ dân tại các huyện miền núi như: Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam mạnh dạn đầu tư con giống, chuồng trại để phát triển chăn nuôi Dúi với quy mô từ 20 – 100 con. Qua theo dõi cho thấy Dúi đẻ 3 – 4 lứa/năm, 3-4 con/lứa đẻ, giá bán Dúi thương phẩm từ 400.000 – 450.000 đ/kg. Nếu một hộ nuôi 100 con cho thu lãi khoảng 50.000.000 đồng/năm. Từ kết quả đó đã có hơn 30 hộ dân mạnh dạn mua con giống về nuôi thử nghiệm với quy mô nhỏ từ 5 – 10 con nhưng còn thiếu kiến thức và kinh nghiệm về chăn nuôi Dúi nên hiệu quả kinh tế đem lại chưa cao.           
          Xuất phát từ thực tế đó, chúng tôi đề xuất triển khai đề tài “Xây dựng mô hình nuôi thử nghiệm giống Dúi mốc nhỏ sinh sản và thương phẩm tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang” nhằm đánh giá đặc tính sinh học, khả năng sinh trưởng, sinh sản, tình hình dịch bệnh và hiệu quả kinh tế của mô hình chăn nuôi Dúi sinh sản và thương phẩm từ đó làm cơ sở để khuyến cao nhân rộng mô hình nhằm phát huy tối đa những tiềm năng của các địa phương nhất là những huyện miền núi mà người dân có nguồn quỹ đất rộng, nguồn thức ăn tại chỗ phong phú, góp phầm mở ra hướng chăn nuôi mới, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

	12
	Mục tiêu đề tài

	* Mục tiêu chung:

Nghiên cứu, xây dựng thành công mô hình chăn nuôi Dúi mốc nhỏ sinh sản và thương phẩm phù hợp với điều kiện tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

* Mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng mô hình chăn nuôi giống Dúi mốc nhỏ sinh sản với quy mô 60 con, trong đó 10 con đực và 50 con cái; tỷ lệ Dúi con sống đạt trên 90%; tỷ lệ đẻ đạt 80%, 3 lứa/năm, trên 2 con/lứa.

- Xây dựng mô hình chăn nuôi giống Dúi mốc nhỏ thương phẩm với quy mô 100 con, tỷ lệ sống đạt trên 90%, khối lượng trung bình đạt 1,6 kg/con sau 7 tháng nuôi.

- Xây dựng 02 bản hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi giống Dúi mốc nhỏ sinh sản và giống Dúi mốc nhỏ thương phẩm phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.
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	Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài

	13.1. Đối tượng nghiên cứu
  - Giống Dúi Mốc nhỏ nuôi sinh sản;

  - Giống Dúi Mốc nhỏ nuôi thương phẩm.

13.2. Phạm vi nghiên cứu
  - Phạm vi nội dung: 
        + Giống Dúi mốc nhỏ nuôi sinh sản: Theo dõi các chỉ tiêu tỷ lệ đẻ, số lứa đẻ/năm, số con/lứa, trọng lượng sơ sinh, tỷ lệ sống sau 45 ngày đẻ, tỷ lệ dị tật và hiệu quả kinh tế của mô hình nuôi giống Dúi mốc nhỏ sinh sản.

        + Giống Dúi mốc nhỏ nuôi thương phẩm: Theo dõi các chỉ tiêu tỷ lệ nuôi sống, khả năng sinh trưởng, khả năng tiêu tốn thức ăn, tình hình dịch bệnh, khối lượng sau 7 tháng nuôi và hiệu quả kinh tế của mô hình nuôi giống Dúi mốc nhỏ thương phẩm.

  - Phạm vi về thời gian: Từ tháng 01/2022 đến tháng 06/2023
  - Phạm vi về không gian: Tại 1-2 hộ gia đình tại xã Lục Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.
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	Nội dung nghiên cứu khoa học và triển khai thực nghiệm của đề tài

	Nội dung 1: Xây dựng mô hình chăn nuôi giống Dúi mốc nhỏ sinh sản
- Quy mô: 60 con, trong đó 10 con đực và 50 con cái.

- Địa điểm: tại 01 hộ gia đình, xã Lục Sơn, huyện Lục Nam.
- Thời gian theo dõi: 12 tháng (từ tháng 4/2022 – 3/2023)
- Quy cách con giống: giống Dúi mốc nhỏ 7-8 tháng tuổi, trọng lượng trên 1,6 kg/con, khỏe mạnh không bị bệnh, không có dị tật, được mua tại tại các trang trại chăn nuôi đã có giấy chứng nhận của Chi cục Kiểm lâm địa phương.

- Chuồng trại: 

+ Yêu cầu chung: Chuồng nuôi Dúi phải đảm bảo kiên cố và chắc chắn, hạn chế ánh sáng chiếu vào vì chúng không thích ánh sáng và thường hoạt động nhiều về đêm. Chuồng nuôi phải sạch sẽ, khô ráo, thoáng mát, không bị mưa tạt; thiết kế chuồng nuôi Dúi cần chọn vị trí yên tĩnh và không có các loại động vật khác (chó, mèo, chuột, rắn...) gây hại. Nền chuồng láng xi măng hoặc lát gạch có độ dốc 1-2 độ để thuận tiện cho việc vệ sinh, mái chuồng nuôi Dúi được lợp bằng lá hoặc tôn xốp để đảm bảo mát cho đàn Dúi.

+ Các ô chuồng nuôi Dúi sinh sản: Trong chuồng nuôi Dúi sinh sản được chia thành các ô có chiều rộng 50 cm, chiều dài 80 – 100 cm, chiều cao 70 cm. Mỗi ô nuôi 01 Dúi cái sinh sản hoặc 01 Dúi đực.

+ Sử dụng chế phẩm sinh học Emic: Rải lớp mùn cưa vào nền chuống với độ dày 7-10 cm, dùng 200 gam chế phẩm Emic rắc đều cho 20 m2 nền chuồng và đảo đều, cứ 15 ngày rắc 1 lần để khử mùi hôi chuồng trại và hạn chế ruồi, muỗi, ve, ghẻ.
- Thức ăn và khẩu phần ăn:

+ Thức ăn: Dúi là loại động vật gậm nhấm, chúng ăn được nhiều loại thức ăn khác nhau nhưng chủ yếu là: rễ, củ (măng), thân của các loại cây họ tre trúc, mía, cỏ voi, khoai, sắn, hạt ngũ cốc, thức ăn hỗ hợp, các loại rau xanh như rau muống, rau cần, cây bụi...

+ Khẩu phần ăn nuôi Dúi sinh sản: 
(Đơn vị tính: Gram/con/ngày)

TT

Thức ăn

Tháng tuổi (tháng)

1-3

4-6
7-9
10-21
Sinh sản

I

Thức ăn thô xanh

1

Măng, thân cây tre, mía, cỏ voi

100

150

200

200
2
Rau, củ, quả

30

40

50

50
II
Thức ăn tinh
1
Hạt ngũ cốc (thóc, đậu, ngô)

10

15

20

20
2
Thức ăn hỗn hợp bổ sung

 (thức ăn nuôi trâu bò)
20
Cho Dúi ăn 2 lần/ngày: Lần 1 từ 6-8 giờ cho ăn 2/3 lượng thức ăn thô xanh; Lần 2 từ 17 – 19 giờ cho ăn 1/3 lượng thức ăn thô xanh và thức ăn tinh.
Khi cho ăn cần quan sát trong khoảng 12 h sau khi cho ăn, nếu Dúi bỏ thừa thức ăn thì lần sau sẽ giảm bớt thức ăn, nếu chúng ăn hết thì lần sau có thể bổ sung thêm. Sau 12 h thức ăn thừa cần bỏ đi vì không đảm bảo dễ sinh nấm mốc khiến Dúi bị tiêu chảy.
- Ghép đôi giao phối: Khi phát hiện Dúi cái có biểu hiện động dục tiến hành thả Dúi cái vào chuồng Dúi đực, trường hợp cắn nhau thì phải chuyển sang con đực khác, ghép đôi để phối giống trong thời gian 2-3 ngày sau đó tách Dúi cái đưa về chuồng đẻ, nuôi 01 côn/ô chuồng trong suốt thời gian mang thái 45 ngày và đẻ nuôi con 45 ngày (Dúi mang thai khoảng 45 ngày), sau 45 ngày đẻ tách riêng dúi con để nuôi thương phẩm để Dúi mẹ nghỉ ngơi và chuẩn bị phối giống lần sau.

Sau khi phối giống, để Dúi đực nghỉ 5-7 ngày sau tiếp tục cho phối giống với con Dúi cái khác.

- Chăm sóc Dúi mang thai và đẻ: Trong thời gian Dúi mang thai (45 ngày) cần đảm bảo không gian yên tĩnh, cung cấp đầy đủ thức ăn và dinh dưỡng, đặc biệt cần tăng khẩu phần măng tre, mía, các loại ngô, khoai, sắn... Dùng giấy, lá khô hoặc lá chuối để lót ổ chuẩn bị cho Dúi đẻ. Dúi đẻ tự nhiên, thường không cần sự hỗ trợ của con người. Khi Dúi đẻ, người nuôi không nên xem, sờ hoặc bắt Dúi con.
- Chăm sóc Dúi con từ sơ sinh đến 45 ngày: Dúi mới sinh ra không có lông, sau 10 ngày thì bắt đầu mọc lông, chậm mở mắt nhưng biết ăn từ khi chưa mở mắt. Sau khoảng 10 ngày người nuôi có thể tiếp cận Dúi con để thuận tiện cho việc chăm sóc. Dúi con được 20 ngày bắt đầu cho tập ăn măng, mía. Sau 45 ngày tách mẹ để nuôi thương phẩm hoặc tiếp tục nuôi lấy giống. Nếu không tách mẹ thì Dúi mẹ sẽ tiếp tục nuôi con và không có biểu hiện động dục.
- Theo dõi đánh giá các chỉ tiêu về tỷ lệ đẻ, số lứa đẻ/năm, số con/lứa, trọng lượng sơ sinh, tỷ lệ sống sau 45 ngày đẻ, tỷ lệ dị tật, tình hình dịch bệnh và hiệu quả kinh tế của mô hình nuôi giống Dúi mốc nhỏ sinh sản.

Nội dung 2: Xây dựng mô hình chăn nuôi giống Dúi mốc nhỏ thương phẩm

- Quy mô: 100 con.

- Địa điểm: tại 01 hộ gia đình, xã Lục Sơn, huyện Lục Nam.

- Thời gian theo dõi: 7 tháng nuôi/lứa (do Dúi không để đồng loạt nên thời gian theo dõi mô hình nuôi Dúi thương phẩm kéo dài từ tháng 5/2022 – 5/2023)

- Quy cách con giống: giống Dúi mốc nhỏ 45 ngày tuổi, khỏe mạnh không bị bệnh, không có dị tật, con giống sử dụng từ mô hình chăn nuôi giống Dúi mốc nhỏ sinh sản.

- Chuồng trại: 

+ Yêu cầu chung: như đối với mô hình chăn nuôi Dúi sinh sản

+ Các ô chuồng nuôi Dúi thương phẩm: Trong chuồng nuôi Dúi thương phẩm được chia thành các ô có chiều rộng 100 cm, chiều dài 200 cm, chiều cao 70 cm. Mỗi ô nuôi 10 – 15 con Dúi thương phẩm.

+ Sử dụng chế phẩm sinh học Emic: Rải lớp mùn cưa vào nền chuống với độ dày 7-10 cm, dùng 200 gam chế phẩm Emic rắc đều cho 20 m2 nền chuồng và đảo đều, cứ 15 ngày rắc 1 lần để khử mùi hôi chuồng trại và hạn chế ruồi, muỗi, ve, ghẻ.
- Thức ăn và khẩu phần ăn:

+ Thức ăn: Dúi là loại động vật gậm nhấm, chúng ăn được nhiều loại thức ăn khác nhau nhưng chủ yếu là: rễ, củ (măng), thân của các loại cây họ tre trúc, mía, cỏ voi, khoai, sắn, hạt ngũ cốc, thức ăn hỗ hợp, các loại rau xanh như rau muống, rau cần, cây bụi...

+ Khẩu phần ăn nuôi Dúi thương phẩm: 

(Đơn vị tính: Gram/con/ngày)

TT

Thức ăn

Tháng tuổi (tháng)

1-3

4-6
7-9
I

Thức ăn thô xanh

1

Măng, thân cây tre, mía, cỏ voi

150
250

350

2
Rau, củ, quả

30

40

50

II

Thức ăn tinh

1
Hạt ngũ cốc (thóc,đậu, ngô)

10

15

20

2
Thức ăn hỗn hợp bổ sung 
(thức ăn nuôi trâu bò)

10

15

20

Cho Dúi ăn 2 lần/ngày: Lần 1 từ 6-8 giờ cho ăn 2/3 lượng thức ăn thô xanh; Lần 2 từ 17 – 19 giờ cho ăn 1/3 lượng thức ăn thô xanh và thức ăn tinh.

Khi cho ăn cần quan sát trong khoảng 12 h sau khi cho ăn, nếu Dúi bỏ thừa thức ăn thì lần sau sẽ giảm bớt thức ăn, nếu chúng ăn hết thì lần sau có thể bổ sung thêm. Sau 12 h thức ăn thừa cần bỏ đi vì không đảm bảo dễ sinh nấm mốc khiến Dúi bị tiêu chảy.

- Chăm sóc Dúi thương phẩm (45 – 255 ngày): Cần cho ăn đầy đủ, nhất là khi mới tách mẹ. Nếu không cung cấp đầy đủ thức ăn Dúi sẽ cắn nhau, các loại thức ăn cứng như tre, mía cần bổ sung ngay khi hết nếu không răng sẽ dài ra và thiếu nước dẫn đến chết.
- Theo dõi đánh giá các chỉ tiêu về tỷ lệ nuôi sống, khả năng sinh trưởng, khả năng tiêu tốn thức ăn, tình hình dịch bệnh, khối lượng sau 7 tháng nuôi và hiệu quả kinh tế của mô hình nuôi giống Dúi mốc nhỏ thương phẩm.
* Biện pháp phòng và trị một số bệnh thường gặp cho đàn Dúi sinh sản và thương phẩm
- Dúi có sức đề kháng tốt nên ít bị bệnh. Tuy nhiên trong quá trình nuôi dưỡng cần chú ý một số biện pháp phòng bệnh như sau:
+ Chuồng nuôi phải đảm bảo thoáng mát về mùa hè, ấm về mùa đông, không bị ẩm ướt.
+ Nguồn thức ăn phải có nguồn gốc rõ ràng, không chứa các chất độc hại, thức ăn tươi mới, được bảo quản tốt không bị nấm, mốc, thối hỏng.

- Một số bệnh thường gặp và cách phòng, trị bệnh
+ Bệnh tiêu chảy: Nguyên nhân do Dúi ăn phải thức ăn ôi thiu, ẩm mốc còn dư lại trong chuồng nuôi gây rối loạn tiêu hóa.
Cách phòng: Dùng Ampi-Coli hòa nước cho uống, liều lượng bằng ½ điều trị (Liều lượng theo hướng dẫn ghi trên bao bì và sử dụng tương tự gia súc).
Cách điều trị: Dùng Ampi-Coli hòa nước cho uống hoặc bơm trực tiếp vào miệng (Liều lượng theo hướng dẫn ghi trên bao bì và sử dụng tương tự gia súc).
+ Bệnh đau mắt: Nguyên nhân do đàn Dúi tranh dành thức ăn, cắn nhau gây sây xát hoặc làm thức ăn rơi vào mắt gây viên kết mạc, giác mạc.
Cách điều trị: Dùng thuốc Chloramphenicol 1% để nhỏ mắt cho Dúi 2-3 giọt/lần, nhỏ 2 lần/ngày cho đến khi khỏi.
+ Bệnh ký sinh trùng ngoài da: Nguyên nhân do chuồng trại không sạch nên các loại côn trùng như ve, ghẻ, ruồi, muỗi xuất hiện gây bệnh ghẻ lở ngoài da.
Cách điều trị: Vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, phun thuốc sát trùng chuồng trại, kiểm tra nếu có ve, ghẻ dùng thuốc Ivermectin tiêm hoặc uống (Liều lượng sử dụng theo hướng dẫn và tương tự gia súc)
+ Bệnh đường hô hấp: Nguyên nhân do Dúi sống trong môi trường tối, hẹp, không khí ít lưu thông nên có thể bị các bệnh về đương hô hấp.

Cách phòng: Dùng Genta – Tylo hòa nước cho uống, liều lượng bằng ½ điều trị (Liều lượng theo hướng dẫn ghi trên bao bì và sử dụng tương tự gia súc)
Cách điều trị: Dùng Genta – Tylo hòa nước cho uống hoặc bơm trực tiếp vào miệng (Liều lượng theo hướng dẫn ghi trên bao bì và sử dụng tương tự gia súc).
Nội dung 3: Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi giống Dúi mốc nhỏ sinh sản và giống Dúi mốc nhỏ thương phẩm
Nghiên cứu thực tiễn tại mô hình và xây dựng 02 bản hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi giống Dúi mốc nhỏ sinh sản và giống Dúi mốc nhỏ thương phẩm phù hợp với điều kiện thực tế tại huyện Lục Nam. Cụ thể như sau:

1. Hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi giống Dúi mốc nhỏ sinh sản;

2. Hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi giống Dúi mốc nhỏ thương phẩm.

 Nội dung 4: Tổ chức hội nghị đầu bờ
Tổ chức 01 hội nghị đầu bờ với 60 đại biểu tham dự nhằm đánh giá kết quả của mô hình kết hợp với tập huấn kỹ thuật chăn nuôi Dúi sinh sản và Dúi thương phẩm.
 Nội dung 5: Viết báo cáo kết quả đề tài

Từ kết quả nghiên cứu, xây dựng báo cáo kết quả của đề tài. Sau khi Đề tài được nghiệm thu đạt kết quả sẽ đề xuất với cơ quan quản lý tiến hành nhân rộng kết quả nghiên cứu của đề tài.
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	Phương pháp nghiên cứu

	* Phương pháp nghiên cứu tài liệu
- Phân tích, khai thác các tài liệu khoa học về tập tính, đặc điểm sinh trưởng, sinh sản và các thông tin liên quan đến Dúi mốc nhỏ qua sách báo, mạng internet và thực tế tại một số địa phương…

- Phân tích, khai thác tài liệu về tình hình chăn nuôi, kỹ thuật chăn nuôi Dúi sinh sản và thương phẩm.

* Phương pháp theo dõi các chỉ tiêu của mô hình

- Mô hình nuôi Dúi mốc nhỏ sinh sản

Tiến hành theo dõi trong thời gian 12 tháng từ lứa đẻ đầu tiên trên 50 con Dúi cái nuôi sinh sản và theo dõi tất cả các lứa đẻ với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

    + Tỷ lệ đẻ (%)  =
Số dúi có chửa và đẻ (con)
x 100

Tổng số dúi cái (con)
    + Số lứa đẻ/năm  =
Tổng số lứa đẻ của đàn dúi trong năm (lứa)
Tổng số dúi đẻ (con)
    + Số con/ lứa =

Tổng số con đẻ ra trong năm (con)
Tổng số lứa đẻ trong năm (lứa)

    + Trọng lượng sơ sinh (g)  =

Khối lượng dúi sơ sinh cân được (g)
Số dúi sơ sinh được cân (con)

+ Tỷ lệ sống sau 45 ngày (%) =

Số dúi còn sống sau 45 ngay (con)
x 100

Số dúi sơ sinh (con)
    + Tỷ lệ dị tật (%) =

Số dúi bị dị tật (con)
x 100

Số dúi sơ sinh (con)
+ Theo dõi tình hình dịch bệnh và hiệu quả kinh tế của mô hình nuôi giống Dúi mốc nhỏ sinh sản.

- Mô hình nuôi Dúi mốc nhỏ thương phẩm

+ Tỷ lệ nuôi sống: theo dõi với 100 con Dúi đưa vào nuôi thương phẩm
Tỷ lệ nuôi sống (%) =

Số dúi còn sống sau 7 tháng nuôi (con)
x 100

100 con
+ Khả năng sinh trưởng: Cân khối lượng Dúi khi tách mẹ (45 ngày), các lần sau 2 tháng cân 1 lần: 2, 4, 6, 7 tháng tuổi; thời điểm cân đầu giờ sáng của ngày cân, cân trước lúc cho ăn; cân 30 con bất kỳ/lần. Khối lượng dúi theo dõi là khối lượng trung bình của từng con dúi

     Khối lượng trung bình/con (g) =

Tổng khối lượng dúi cân (g)

Tổng số con được cân (con)
        + Tiêu tốn thức ăn: tính tổng lượng thức ăn thô xanh, thức ăn tinh nuôi 100 con Dúi thương phẩm trong thời gian 7 tháng. Theo công thức sau:
Tiêu tốn thức ăn (kg) =

Lượng thức ăn tiêu thụ (kg)

Khối lượng Dúi tăng trọng (kg)

    + Theo dõi tình hình dịch bệnh và hiệu quả kinh tế của mô hình nuôi giống Dúi mốc nhỏ thương phẩm.

* Phương pháp xử lý số liệu: 

      Số liệu sau khi thu thập được tiến hành xử lý và tổng hợp theo phần mềm Microsoft Excel để có được các chỉ tiêu phục vụ cho mục đích nghiên cứu của đề tài.
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	Phương án phối hợp thực hiện

	- Phối hợp với Hội Nông dân xã Lục Sơn, huyện Lục Nam lựa chọn địa điểm, chọ hộ để triển khai mô hình, phối hợp theo dõi các chỉ tiêu của mô hình nuôi thử nghiệm giống Dúi Mốc nhỏ sinh sản và thương phẩm.

 - Phối hợp với cán bộ kỹ thuật của Hội Chăn nuôi – Thú y tỉnh Bắc Giang theo dõi tình hình dịch bệnh và đưa ra phác đồ phòng, trị bệnh cho mô hình nuôi thử nghiệm giống Dúi Mốc nhỏ sinh sản và thương phẩm; phối hợp xây dựng 02 bản hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi giống Dúi mốc nhỏ sinh sản và giống Dúi mốc nhỏ thương phẩm phù hợp với điều kiện thực tế tại huyện Lục Nam

 - Phối hợp với các cơ quan báo, đài tuyên truyền về hiệu quả kinh tế - xã hội, kỹ thuật chăn nuôi Dúi mốc nhỏ sinh sản và thương phẩm phù hợp với điều kiện tại địa phương.

	17
	Tiến độ thực hiện

	TT
	Các nội dung, công việc chủ yếu cần thực hiện
	 Kết quả phải đạt    
	Thời gian 

(bắt đầu,
 kết thúc)
	Cá nhân, 
tổ chức 
thực hiện
	Dự kiến 
kinh phí

(Nghìn)

	1
	Xây dựng thuyết minh
	Thuyết minh được hội đồng xét duyệt thông qua
	12/2021
	- Cơ quan chủ trì

- Chủ nhiệm đề tài.
	5.280

	2
	Xây dựng mô hình nuôi thử nghiệm Dúi mốc nhỏ sinh sản.
	Xây dựng thành công mô hình nuôi thử nghiệm Dúi mốc nhỏ sinh sản với qui mô 60 con (50 con cái, 10 con đực)
	2/2022-6/2023
	- Chủ hộ;

- Chủ nhiệm đề tài và các cộng sự 
	77.286

	3
	Xây dựng mô hình nuôi thử nghiệm Dúi mốc nhỏ thương phẩm.
	Xây dựng thành công mô hình nuôi thử nghiệm Dúi mốc nhỏ thương phẩm với qui mô 100 con
	5/2022-5/2023
	- Chủ hộ;

- Chủ nhiệm đề tài và các cộng sự 
	33.120

	4
	Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi Dúi mốc nhỏ sinh sản và thương phẩm.
	02 bản hướng dẫn kỹ thuật
	3-5/2023
	Chủ nhiệm đề tài và cộng sự 
	6.160

	5
	Tổ chức Hội nghị tập huấn
	01 hội nghị tập huấn với 60 đại biểu
	3-5/2023
	- Cơ quan chủ trì;

- Chủ nhiệm đề tài và các cộng sự 

- Đơn vị phối hợp và các hộ dân
	6.400

	6
	Báo cáo tổng kết đề tài
	01 báo cáo 
	5/2023
	Chủ nhiệm đề tài và các cộng sự
	6.160

	7
	Chi khác
	
	
	
	1.416

	
	Tổng kinh phí 

dự kiến
	(Bằng chữ: Một trăm ba mươi năm triệu, tám trăm hai mươi hai nghìn đồng)
	135.822


  III. SẢN PHẨM KH&CN CỦA ĐỀ TÀI
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	Sản phẩm KH&CN chính của đề tài và yêu cầu chất lượng cần đạt

	TT
	Tên sản phẩm cụ thể và chỉ tiêu chất lượng chủ yếu của sản phẩm
	Đơn vị đo
	Yêu cầu khoa học đối với sản phẩm
	Dự kiến số lượng/quy mô sản phẩm 
tạo ra

	1
	Mô hình nuôi Dúi mốc nhỏ sinh sản
	Con
	Mô hình nuôi giống Dúi mốc nhỏ sinh sản với quy mô 60 con (10 con đực, 50 con cái), tỷ lệ Dúi con sống đạt trên 90%; tỷ lệ đẻ đạt 80%, 3 lứa/năm, trên 2 con/lứa. Con giống đảm bảo chất lượng tốt, không bị dị tật, nhiễm bệnh.
	216 con giống Dui mốc nhỏ 45 ngày tuổi. 

	2
	Mô hình nuôi Dúi mốc nhỏ thương phẩm
	Con
	Mô hình chăn nuôi giống Dúi mốc nhỏ thương phẩm với quy mô 100 con, tỷ lệ sống đạt trên 90%, khối lượng trung bình đạt 1,6 kg/con sau 7 tháng nuôi.
	Trên 90 con Dúi mốc nhỏ thương phẩm, khối lượng trung bình đạt 1,6 kg/con.



	3
	Bản hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi giống Dúi mốc nhỏ sinh sản và giống Dúi mốc nhỏ thương phẩm 
	Bản hướng dẫn kỹ thuật
	- Bản hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi giống Dúi mốc nhỏ sinh sản ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện và phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

- Bản hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi giống Dúi mốc nhỏ thương phẩm ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện và phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.
	02 bản hướng dẫn kỹ thuật

	4
	Hội nghị tập huấn
	Người
	Tổ chức 01 hội nghị đầu bờ đánh giá kết quả mô hình kết hợp với tập huấn kỹ thuật chăn nuôi Dúi sinh sản và Dúi thương phẩm.
	60 đại biểu

	5
	Báo cáo tổng kết đề tài
	Báo cáo
	Được hội đồng nghiệm thu thông qua
	01 báo cáo

	19
	Khả năng ứng dụng và phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu

	       19.1. Khả năng về thị trường
       Trong thời gian qua do ảnh hưởng của đại dịch Covid -19, chuỗi cung ứng bị đứt gẫy dẫn tới giá thức ăn chăn nuôi tăng cao, trong khi đầu ra của sản phẩm chăn nuôi giảm mạnh cùng với đó là dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm xảy ra thường xuyên dẫn tới người chăn nuôi liên tục bị thua lỗ. Trong điều kiện đó, rất cần có những giống vật nuôi mới sử dụng ít thức ăn và có khả năng tận dụng tốt các nguồn thức ăn sẵn có tại các địa phương.
        Chăn nuôi Dúi là một hướng đi mới giúp tận dụng tối đa các phụ phẩm nông nghiệp tại các địa phương nên ít gây canh tranh về nguồn thức ăn với các loại vật nuôi truyền thống. Dúi dễ nuôi nhưng lại mắn đẻ và đẻ nhiều, sức đề kháng cao nên ít bị bệnh. Sản phẩm thu được là nguồn thực phẩm sạch và đặc sản, giàu chất đạm và bổ dưỡng nên rất được người tiêu dùng ưa chuộng, giá bán Dúi thương phẩm cao từ 450.000 – 500.000 đồng/kg và luôn khan hiếm sản phẩm. Với những đặc điểm trên, mô hình chăn nuôi Dúi sinh sản và thương phẩm đã và đang trở thành một nghề mới có tiềm năng phát triển và có thị trường tiêu thụ  tốt. Mô hình rất phù hợp với các huyện miền núi nhằm tận dụng tối đa tiềm năng về đất đai rộng lớn, nguồn thức ăn dồi dào và lực lượng lao động sẵn có tại các địa phương nên hoàn toàn có tính khả thi cao và có khả năng nhân rộng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong thời gian tới.  
       19.2. Khả năng về ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào sản xuất kinh doanh
Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ tạo tiền đề cho việc hình thành các trang trại, hợp tác xã chăn nuôi Dúi nhằm tận dụng tối đa nguồn thức ăn và phụ phẩm nông nghiệp sẵn có, lực lượng lao động nông nhàn tại các địa phương đồng thời tạo ra nguồn thực phẩm sạch, đặc sản, giàu chất đạm và bổ dưỡng phục vụ nhu cầu đòi hỏi ngày càng cao của người tiêu dùng. Vì vậy kết quả nghiên cứu của đề tài hoàn toàn có khả năng đưa vào sản xuất kinh doanh.
Thành công của mô hình chăn nuôi Dúi sinh sản và thương phẩm, đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn các loại vật nuôi truyền thống sẽ là mô hình điểm để người dân tham quan học tập và nhân rộng.
       19.3. Khả năng liên kết với các doanh nghiệp trong quá trình nghiên cứu
Trong quá trình triển khai nghiên cứu đề tài, đơn vị chủ trì sẽ liên kết với Hội Nông dân xã Lục Sơn, huyện Lục Nam; Hội Chăn nuôi – Thú y tỉnh Bắc Giang để theo dõi tình hình dịch bệnh, khả năng sinh trưởng và sinh sản và hiệu quả kinh tế của mô hình chăn nuôi Dúi mốc nhỏ sinh sản và thương phẩm tại xã Lục Sơn, huyện Lục Nam để từ đó làm cơ sở khuyến cáo nhân rộng mô hình.

Liên kết với các nhà hàng, hộ kinh doanh để tìm đầu ra ồn định và lâu dài cho sản phẩm Dúi giống, Dúi thương phẩm.
       19.4. Mô tả phương thức chuyển giao

- Trong quá trình thực hiện đề tài đơn vị chủ trì sẽ theo dõi các chỉ tiêu của mô hình  nuôi Dúi sinh sản và thương phẩm từ đó xây dựng bản hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi Dúi mố nhỏ sinh sản và thương phẩm phù hợp với điều kiện thực tế tại huyện Lục Nam. Đây sẽ là cơ sở khoa học và tiền đề để các hộ dân yên tâm đầu tư phát triển nhân rộng mô hình.

- Đơn vị chủ trì và các đơn vị phối hợp tổ chưc 01 cuộc hội nghị đầu bờ cho 60 lượt người tham dự nhằm giới thiệu về hiệu quả kinh tế, xã hội của mô hình, kỹ thuật chăn nuôi Dúi mốc nhỏ sinh sản và thương phẩm đến các hộ dân từ đó làm cơ sở khuyến cao nhân rộng mô hình đến các trang trại, hộ chăn nuôi, các hợp tác trên địa bàn trong và ngoài tỉnh Bắc Giang. 

- Sau khi kết thúc đề tài: đơn vị chủ trì sẽ bàn giao toàn bộ mô hình nuôi Dúi mốc nhỏ sinh sản và thương phẩm với quy mô 60 con Dúi bố me (50 con cái, 10 con đực), 100 con thương phẩm cho chủ hộ triển khai mô hình để tiếp tục duy trì và mở rộng sản xuất tạo ra  sản phẩm có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường đó là nguồn con giống có chất lượng tốt phục vụ nhu cầu chăn nuôi của người dân và nguồn thực phẩm sạch, có chất lượng tốt đáp ứng nhu cầu đòi hỏi ngày càng cao của người tiêu dùng. Đây sẽ là mô hình điểm để người dân trong và ngoài tỉnh tham quan, học tập và nhân rộng mô hình.

	20
	Phạm vi và địa chỉ (dự kiến) ứng dụng các kết quả của đề tài

	        Kết quả của đề tài sẽ được ứng dụng tại các hộ gia đình, doanh nghiệp, hợp tác xã chăn nuôi trên địa bàn trong và ngoài tỉnh.

	21
	Tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu 

	21.1. Đối với lĩnh vực KH&CN có liên quan

Kết quả nghiên cứu của đề tài là tiền đề quan trọng cho các nghiên cứu tiếp theo về giống Dúi mốc nhỏ, loại động vật có nguồn gốc hoang dã nhằm bổ sung vào cơ cấu giống vật nuôi của tỉnh giúp tận dụng tối đa nguồn phụ phẩm nông nghiệp và thức ăn sẵn có tại các địa phương đồng thời tạo nguồn thực phẩm có chất lượng tốt, không tồn dư chất kích thích sinh trưởng, kháng sinh, hóc môn... từ đó tạo việc làm tại chỗ, ổn định cuộc sống của người dân nông thôn.

21.2. Đối với tổ chức chủ trì và các cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu

- Đối với tổ chức chủ trì:
 Nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật. Tạo tiền đề cho các nghiên cứu tiếp theo trong lĩnh vực chăn nuôi các giống vật nuôi mới phù hợp với điều kiện thực tế tại các địa phương và có hiệu quả kinh tế cao hơn so với một số giống vật nuôi truyền thống.

- Đối với các cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu:
         Nâng cao nhận thức và trình độ kỹ thuật của người dân trong việc ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật trong chăn nuôi giống vật nuôi mới.

        Tận dụng tối đa nguồn phụ phẩm nông nghiệp và thức ăn tại chỗ để phục vụ chăn nuôi góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, tạo việc làm tại chỗ và nâng cao thu nhập cho các hộ dân. 

        Mô hình chăn nuôi Dúi mốc nhỏ sinh sản và thương phẩm đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với chăn nuôi các loại vật nuôi truyền thống từ đó giúp nâng cao thu nhập và cải thiện cuộc sống người dân.
         21.3. Đối với kinh tế - xã hội và môi trường

         - Mở ra hướng chăn nuôi mới, sử dụng ít thức ăn, có khả năng tận dụng tốt nguồn phụ phẩm nông nghiệp, chuồng trại đơn giản, ít dịch bệnh, chi phí đầu tư thấp và dễ nuôi nên rất phù hợp với trình độ và điều kiện tại các hộ gia đình khu vực nông thôn và miền núi của tỉnh Bắc Giang.

         - Tạo việc làm tại chỗ, nâng cao thu nhập so với chăn nuôi các loại vật nuôi truyền thống, tạo ra sản phẩm sạch, có chất lượng tốt nên có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường từ đó giúp nâng cao thu nhập và cải thiện cuộc sống người dân.
         - Tạo mô hình điểm để người dân các địa phương tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm và nhân rộng mô hình.



IV. NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ

- Tồng kinh phí thực hiện đề tài: 135.822.000 đồng, trong đó:


+ Kinh phí sự nghiệp KHCN: 90.000.000 đồng.

+ Vốn đối ứng của dân: 45.822.000 đồng.
DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐỀ TÀI

Xây dựng mô hình nuôi thử nghiệm giống Dúi mốc nhỏ sinh sản và thương phẩm tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang
(ĐVT: nghìn đồng)

	TT
	Nội dung các khoản chi
	Tổng số
	Kinh phí phân bổ  

	
	
	Kinh phí
	Tỷ lệ (%)
	SNKH
	Năm 2022
	Năm 2023
	Đối ứng

	1
	Công thực hiện nhiệm vụ
	33.060
	24,34
	33.060
	15.340
	17.720
	

	2
	Nguyên vật liệu, năng lượng
	94.946
	69,90
	49.124
	47.100
	2.024
	45.822

	3
	Tập huấn, hội thảo
	6.400
	4,71
	6.400
	
	6.400
	

	4
	Chi quản lý chung nhiệm vụ
	1.416
	1,05
	1.416
	900
	516
	

	
	Tổng cộng
	135.822
	100
	90.000
	63.340
	26.660
	45.822


	Bắc Giang, ngày     tháng 11 năm 2021
	Bắc Giang, ngày     tháng 11 năm 2021

	Chủ nhiệm đề tài

 (Họ tên và chữ ký)
Đào Trọng Nghĩa
	Tổ chức chủ trì đề tài
(Họ và tên, chữ ký, đóng dấu)
Trương Quang Hải


DỰ TOÁN CHI TIẾT KINH PHÍ ĐỀ TÀI
(ĐVT: nghìn đồng)
	TT
	Nội dung các khoản chi
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Nguồn vốn

	
	
	
	
	
	
	SNKH
	Năm 2022
	Năm 2023
	Đối ứng

	I
	CÔNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
	
	
	
	33.060
	33.060
	15.340
	17.720
	

	1
	Viết thuyết minh đề tài
	Công
	12
	440
	5.280
	5.280
	5.280
	
	

	2
	Viết báo cáo tổng kết đề tài
	Công
	14
	440
	6.160
	6.160
	
	6.160
	

	3
	Xây dựng bản hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi Dúi sinh sản
	Công 
	7
	440
	3.080
	3.080
	
	3.080
	

	4
	Xây dựng bản hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi Dúi thương phẩm
	Công 
	7
	440
	3.080
	3.080
	
	3.080
	

	5
	Thù lao xây dựng mô hình chăn nuôi Dúi sinh sản và thương phẩm
	
	
	
	15.460
	15.460
	10.060
	5.400
	

	
	- Chủ nhiệm đề tài
	Công
	13
	440
	5.720
	5.720
	3.520
	2.200
	

	
	- Thành viên thực hiện chính
	Công 
	25
	270
	6.750
	6.750
	4.590
	2.160
	

	
	- Thành viên
	Công
	23
	130
	2.990
	2.990
	1.950
	1.040
	

	II
	NGUYÊN VẬT LIỆU 
	
	
	
	94.946
	49.124
	47.100
	2.024
	45.822

	1
	Dúi giống (Hậu bị 7-8 tháng tuổi, 1,6 kg/con) 
(Hỗ trợ 80%)
	con
	60
	850
	51.000
	40.800
	40.800
	
	10.200

	2
	Thức ăn 
	
	
	
	40.846
	6.824
	4.800
	2.024
	34.022

	2.1
	Thức ăn thô xanh
	
	
	
	22.080
	
	
	
	22.080

	
	- Tre, mía, cỏ voi
	kg
	11.130
	1
	11.130
	
	
	
	11.130

	
	- Rau, củ, quả
	kg
	2.190
	5
	10.950
	
	
	
	10.950

	2.2
	Thức ăn tinh
	
	
	
	18.766
	6.824
	4.800
	2.024
	11.942

	
	- Ngô hạt (hỗ trợ 80%)
	kg
	853
	10
	8.530
	6.824
	4.800
	2.024
	1.706

	
	- Thức ăn hỗn hợp bổ sung 
(dùng cho trâu, bò)
	kg
	853
	12
	10.236
	
	
	
	10.236

	3
	Thuốc thú y 
	
	
	
	1.600
	
	
	
	1.600

	
	Ampi-Coli (100 gam/gói)
	gói
	10
	60
	600
	
	
	
	600

	
	Chloramphenicol 1% 

(5 ml/lọ)
	Lọ
	10
	5
	50
	
	
	
	50

	
	Ivermectin (20 ml/lọ)
	Lọ
	10
	15
	150
	
	
	
	150

	
	Genta – Tylo (100 gam/gói)
	gói
	10
	80
	800
	
	
	
	800

	4
	Chế phẩm sinh học Emic (200 gram/gói) (hỗ trợ 100%)
	gói
	50
	30
	1.500
	1.500
	1.500
	
	

	III
	HỘI NGHỊ TẬP HUẤN 
(1 ngày/hội nghị)
	
	
	
	6.400
	6.400
	
	6.400
	

	1
	Giảng viên
	Ngày
	1
	500
	500
	500
	
	500
	

	2
	Khánh tiết hội trường
	Hội nghị
	1
	500
	500
	500
	
	500
	

	3
	Hỗ trợ tiền ăn đại biểu không hưởng lương
	ĐB
	50
	60
	3.000
	3.000
	
	3.000
	

	4
	Phô tô tài liệu
	Bộ
	60
	20
	1.200
	1.200
	
	1.200
	

	5
	Giải khát giữa giờ
	ĐB
	60
	20
	1.200
	1.200
	
	1.200
	

	IV
	 CHI QUẢN LÝ CHUNG NHIỆM VỤ (thuê xe, văn phòng phẩm, dụng cụ mau hỏng....) (<=2,5% dự toán)
	
	
	
	1.416
	1.416
	900
	516
	

	
	TỔNG CỘNG
	
	
	
	135.822
	90.000
	63.340
	26.660
	45.822


PHỤ LỤC

LƯỢNG THỨC ĂN MÔ HÌNH NUỐI DÚI SẢN SẢN VÀ THƯƠNG PHẨM
	TT
	Loại thức ăn từng giai đoạn
	Số lượng Dúi
(con)
	Thời gian nuôi
(ngày)
	Lượng thức ăn
(kg/con/ngày)
	Tổng lượng thức ăn 

(kg)

	I
	Mô hình nuôi Dúi sinh sản 

(8 – 21 tháng)
	
	
	
	

	1
	Măng, thân cây tre, mía, cỏ voi
	60
	390
	0,2
	4.680

	2
	Rau, củ, quả
	60
	390
	0,05
	1.170

	3
	Hạt ngũ cốc (thóc, ngô)
	60
	390
	0,02
	468

	4
	Thức ăn hỗn hợp bổ sung 
	60
	390
	0,02
	468

	II
	Mô hình nuôi Dúi thương phẩm
	
	
	
	

	1
	Măng, thân cây tre, mía, cỏ voi
	
	
	
	6.450

	
	Từ 20 ngày -3 tháng
	100
	70
	0,15
	1.050

	
	Từ 4-6 tháng
	100
	90
	0,25
	2.250

	
	Từ 7-9 tháng
	100
	90
	0,35
	3.150

	2
	Rau, củ, quả
	
	
	
	1.020

	
	Từ 20 ngày -3 tháng
	100
	70
	0,03
	210

	
	Từ 4-6 tháng
	100
	90
	0,04
	360

	
	Từ 7-9 tháng
	100
	90
	0,05
	450

	3
	Hạt ngũ cốc (thóc, ngô)
	
	
	
	385

	
	Từ 20 ngày -3 tháng
	100
	70
	0,01
	70

	
	Từ 4-6 tháng
	100
	90
	0,015
	135

	
	Từ 7-9 tháng
	100
	90
	0,020
	180

	4
	Thức ăn hỗn hợp bổ sung 
	
	
	
	385

	
	Từ 20 ngày -3 tháng
	100
	70
	0,01
	70

	
	Từ 4-6 tháng
	100
	90
	0,015
	135

	
	Từ 7-9 tháng
	100
	90
	0,020
	180
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